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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ  

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Ảnh mầu  

4x6 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Y học                                            Chuyên ngành: Nội thận tiết niệu 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN BÁCH 

2. Ngày tháng năm sinh: 28/06/1969; Nam ; Nữ □; Quốc tịch: Việt Nam;  

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  

4. Quê quán: Bao Vinh, Hương Vinh, Thành Phố Huế 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, 

tỉnh): 66/19/4 đường Trần văn Quang- P 10- Quận Tân Bình. Tp Hồ Chí Minh. 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 66/19/4 Đường Trần Văn 

Quang, P 10, Quận Tân Bình. TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại di động: 0918 209 808; E-mail: nguyenbach69@gmail.com 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ 6/1996 đến 2002:  Bác sĩ điều trị Khoa Nội Tổng hợp, Khoa Nội A2 (Đơn vị Thận 

nhân tạo), Bệnh viện Thống Nhất 

Từ 6/2003 đến 2018:  Bác sĩ Phó Trưởng Khoa Nội A2, phụ trách Đơn vị Thận nhân 

tạo, Bệnh viện Thống Nhất 

Từ 6/2018 đến 2021:  Bác sĩ Trưởng Khoa Nội Thận - Lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất 

Từ năm 2021 đến nay:  Bác sĩ cao cấp (hạng 1), mã số V08.01.01, Trưởng Khoa Nội 

Thận - Lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất. TP. HCM 

  Chức vụ: Trưởng khoa; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng khoa Nội Thận - Lọc máu  

  Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Thận - Lọc máu, Bệnh viện Thống Nhất 

  Địa chỉ cơ quan: 01 Lý Thường Kiệt, P7, Tân Bình, TP. HCM. 

 ✓ 
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  Điện thoại cơ quan: 02838641142 

  Thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục đại học:  

- Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - Khoa Y 

- Trường Đại học Nguyễn Tất Thành- Khoa Y 

- Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch  

- Trường  Đại học Trà Vinh- Khoa Y.  

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 

nộp hồ sơ): ……………..……… …………………………………………………………… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 22 tháng 8 năm 1995; số văn bằng: A65137; ngành: Y khoa, 

chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Y Huế, Việt Nam  

- Được cấp bằng Chuyên Khoa Cấp 2 ngày 08 tháng 02 năm 2007, số văn bằng: 07-844; 

ngành: Y khoa; chuyên ngành: Nội chung; Nơi cấp bằng Chuyên Khoa Cấp 2 (trường, 

nước): Học Viện Quân Y, Việt Nam  

- Được cấp bằng TS ngày 13 tháng 11 năm 2012, số văn bằng: 096/2012-A016; ngành: Y 

khoa, chuyên ngành Nội thận tiết niệu; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Học Viện Quân Y, 

Việt Nam.  

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ……. , 

ngành: ……………………………………………..……………………………………….. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: ĐH Y Dược TP. Hồ 

Chí Minh 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành Y học, liên 

ngành: Nội thận tiết niệu. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Vai trò mô bệnh học thận trong chẩn đoán, điều trị và tiên lượng các bệnh lý thận ở bệnh 

nhân người Việt Nam. 

- Áp dụng các phác đồ điều trị phù hợp và yếu tố tiên lượng trong bệnh thận IgA. 

- Nghiên cứu điều trị cải thiện chất lượng sống và thời gian sống còn ở bệnh nhân lọc màng 

bụng vả thận nhân tạo.  

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) …… NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn 04 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS (Hướng dẫn chính). 
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- Đã hướng dẫn … HV Nội Trú bảo vệ thành công luận văn BS Nội trú (Hướng dẫn chính). 

- Đã hướng dẫn 01 HV bảo vệ thành công luận văn chuyên khoa II (Hướng dẫn chính). 

- Đã hoàn thành 04 đề tài NCKH cấp cơ sở (Chủ nhiệm đề tài) 

- Đã công bố 73 bài báo KH, trong đó có 05 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín (trong 

danh mục /ISI) sau bảo vệ luận án TS; 

- Số lượng sách đã xuất bản 04 thuộc nhà xuất bản có uy tín trong nước (Nhà xuất bản Y 

học); trong đó có 01 sách là chủ biên (giáo trình), 02 sách là tham gia biên soạn (giáo 

trình); 01 hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế (tham gia biên soạn).  

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): 

Trong quá trình công tác tại Bệnh Viện Thống Nhất, tôi luôn được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã được Bệnh viện, Bộ Y tế, UBND TP. Hồ Chí Minh tặng 

thưởng nhiều hình thức khen thưởng, cụ thể như sau: 

Danh hiệu thi đua 

STT Quyết định số Danh hiệu thi đua 

1 
869/QĐ-BYT, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bệnh viện 

Thống Nhất. 
Chiến sĩ thi đua 

2 
31/QĐ-BYT, ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Bệnh viện 

Thống Nhất. 
Chiến sĩ thi đua 

3 
220/QĐ-BYT, ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bệnh viện 

Thống Nhất. 
Chiến sĩ thi đua 

4 
301/QĐ-BYT, ngày 02 tháng 03 năm 2022 của Bệnh viện 

Thống Nhất 
Chiến sĩ thi đua 

Bằng khen  

STT Quyết định số Bằng khen 

1 2628/QĐ-BYT, ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Bộ Y tế Bộ Y tế 

2 4352/QĐ-BYT, ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế Bộ Y tế 

3 2012/QĐ-BYT, ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Bộ Y tế Bộ Y tế 

4 3899/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 10 năm 2020  UBND TP. HCM 

5 5184/QĐ-BYT, ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế Bộ Y tế 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): Không           

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

1.1. Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao: Căn cứ vào tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà 

giáo (tại điều 70 và điều 72 của luật giáo dục), bản thân tôi tự đánh giá như sau: 

- Tha thiết yêu nghề, hết lòng thương yêu chăm sóc bệnh nhân và công tác giáo dục đào tạo. 
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- Là giảng viên thỉnh giảng của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc Gia TP. 

Hồ Chí Minh - Khoa Y, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học 

Nguyễn Tất Thành - Khoa Y, Trường Đại học Trà Vinh - Khoa Y, tôi luôn có trách nhiệm 

với sinh viên, nhà trường nơi mình đang tham gia giảng dạy. Tôi nhận thức được rằng 

chuyên ngành Thận học - Lọc máu - Ghép Thận còn non trẻ, đội ngũ chuyên khoa còn thiếu 

cả về số lượng và chất lượng, nhân lực kế thừa chưa đảm bảo trong khi nhu cầu chữa trị căn 

bệnh này ngày càng lớn. Vì vậy, tôi luôn động viên, tạo cảm hứng cho sinh viên theo chuyên 

ngành này để phát triển chuyên khoa nhằm phục vụ cho người bệnh ngày một tốt hơn.  

- Giáo dục, giảng dạy theo đúng mục tiêu, nguyên lý giáo dục. 

- Thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục. 

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và nội quy, điều lệ 

của nhà trường. 

- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, tôn trọng nhân cách của người học, đối 

xử công bằng với người học, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người học. 

- Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên 

môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học. 

- Trung thực, khách quan và hợp tác với đồng nghiệp trong hoạt động giáo dục, nghiên cứu 

khoa học và công nghệ. 

1.2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:   

- Về nhận thức, tư tưởng chính trị: tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật. 

- Tinh thần học tập nâng cao trình độ: có tinh thần tự học, trao đổi học hỏi, cập nhật kiến 

thức chyên môn. Tham dự các lớp tập huấn giáo dục Y học do Trường và Khoa Y đào tạo. 

Tham dự và báo cáo tại các hội thảo, hội nghị chuyên ngành Thận học trong và ngoài nước. 

Tham gia giảng dạy tại các CME do Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống 

Nhất tổ chức. 

- Luôn luôn giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí 

và các biểu hiện tiêu cực khác. 

- Có tác phong làm việc nghiêm túc, quan hệ phối hợp công tác với đồng nghiệp, với bệnh 

viện tốt. Được các đồng nghiệp và lãnh đạo Khoa, Bộ môn và lãnh đạo Bệnh viện tín nhiệm. 

- Có tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân tốt. Hết lòng điều trị và chăm sóc bệnh nhân 

được phân công phụ trách. 

1.3. Tóm tắt ưu, khuyết điểm chính về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ: Nhiệt tình, năng 

động và làm việc có hiệu quả. 

1.4. Tự phân loại theo mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ: Hoàn thành xuất sắc chức 

trách, nhiệm vụ. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 12 năm 06 tháng 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 
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TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ giảng 

trực tiếp / giờ quy 

đổi/Số giờ định 

mức  Chính Phụ ĐH SĐH 

 

1 
2017-2018   01 CK2  91,4 56 147,4/303,4 /135 

2 2018-2019   
01 CH 

01 BSNT 
 123,4 84 207,4/267,4/135 

 

3 
2019-2020   01 CH 01* 73,42 28 101,42/149,42/135 

 

03 năm học cuối; 

 

4 
2020-2021      216,66 151 367,66/437,86/135 

 

5 
2021-2022   01 CH  283,4 24 307,4/385,4/135 

 

6 
2022-2023   03**  242 30 272/280/137,5 

(*) Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp Sinh viên Khoa Y, Đại học Quốc Gia TP. HCM 

(**). 01 học viên đã bảo vệ luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Nội Trú tháng 4/2023. Đang hướng 

dẫn chính cho 01 Cao học và 01 Bác sĩ Nội Trú, sẽ bảo vệ luận văn vào tháng 12/2023 tại 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch  

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh  

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS  hoặc TSKH ; tại nước: ………. năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 

      c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):  

- Chứng chỉ C Tiếng Anh, Trung Tâm Ngoại Ngữ NACENFO, số: C 66662, cấp ngày 

22/5/1995.  

- TOEFL iBT thi ngày April 23, 2023, điểm số 76, Number 4515 3042 3841 9116 
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4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 

Thời gian 

hướng 

dẫn từ …  

đến … 

Cơ sở 

đào tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng 

NCS 
HVCH/ 

CK2/BSNT 
Chính Phụ    

1 
Lê Thị Thùy 

Trang 
 CH x  2013-2015 

ĐH Y 

Dược TP 

HCM 

12/12/2016 

Số hiệu 

A 155074 

2 Lê Chí Công  CH x  2014-2016 

ĐH Y 

Dược TP 

HCM 

12/12/2016 

Số hiệu 

A 154900 

3 
Trần Thùy 

Ngân 
 CK2 x  2014-2016 

ĐH YK 

Phạm 

Ngọc 

Thạch 

07/4/2017 

Số hiệu 

A 006292 

4 
Nguyễn Minh 

Quân 
 CH x  2017-2019 

ĐH Y 

Dược TP 

HCM 

25/12/2019 

Số hiệu 

000236 

5 
Lê Thị Diễm 

Trinh 
 CH x  2019-2021 

ĐH Y 

Dược TP 

HCM 

26/1/2022 

Số hiệu 

YDS.Ths.0001

90 
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5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và năm 

xuất bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ trang 

… đến trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản xác 

nhận sử dụng sách) 

 Sau khi được công nhận TS 

1 

Lão hóa thận 

và bệnh thận 

ở người cao 

tuổi. 

GT 

Nhà xuất 

bản Y học, 

2014 

2 CB  

- Giấy chứng nhận số 

162/ĐHYD-Y ngày 

14/10/2014 

- Biên bản thẩm định 

sách Số 161/ ĐHYD  

- Y ngày 14/10/2014 

2 

Cấp cứu các 

bệnh thường 

gặp ở người 

cao tuổi  

GT 

Nhà xuất 

bản Y học, 

2023 

4  

Biên soạn  

(373- 390,  

481-501) 

- Quyết định của Hiệu 

trưởng Đại học Y Dược 

thành phố Hồ Chí Minh 

về việc lựa chọn và sử 

dụng giáo trình Số 

574/QĐ- ĐHYD ngày 

13/3/2023 

3 
Lão khoa đại 

cương 
GT 

Nhà xuất 

bản Y học, 

2020 

12  
Biên soạn  

(163-172) 

- Giấy chứng nhận tài 

liệu giảng dạy Số 

1478/GCN- 

TĐHYKPNT, ngày 

22/6/2023 về việc lựa 

chọn và sử dụng sách 

“Lão khoa đại cương” 

làm giáo trình cho đối 

tương sinh viên học 

Trường Đại học Y Khoa 

Phạm Ngọc Thạch. 

- Quyết định thành lập 

Hội đồng nghiệm thu tài 

liệu giảng dạy, giáo 

trình Số 1527/QĐ – 

TĐHYKPNT ngày 

10/5/2023  

4 

Hướng dẫn 

quản lý- điều 

trị bệnh thận 

mạn giai 

đoạn cuối 

trong dịch 

Covid -19 

HD 
Bộ Y Tế, 

2021 
13  

Tham gia biên 

soạn  

Ban hành kèm Quyết 

định số 3906/QĐ-BYT 

ngày 10/9/2020 

 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS 

nhà nước 

8 

 

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 

và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 

sau PGS/TS  

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ (CT, ĐT...) 

CN/ 

PCN/

TK 

Mã số và cấp quản lý 
Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm)/Xếp 

loại KQ 

 Sau khi được công nhận TS 

1 

Đặc điểm và kết quả điều trị hội 

chứng thận hư thể sang thương tối 

thiểu không đáp ứng corticoid ở 

người trưởng thành  

CN 

105/GCN-BVTN           

Cấp Bệnh viện          

(Bệnh Viện Thống Nhất) 

5/2017-

9/2019 

04/9/2020    

Khá 

2 

Kết quả phẫu thuật tạo cầu nối động 

tĩnh mạch ở bệnh nhân chạy thận 

nhân tạo chu kỳ do bác sĩ thận học 

thực hiện  

CN 

106/GCN-BVTN     

Cấp Bệnh viện          

(Bệnh Viện Thống Nhất) 

5/2018-

8/2020 

04/9/2020    

Khá 

3 

Đặc điểm mô bệnh học 300 bệnh 

nhân được sinh thiết thận tại Bệnh 

Viện Thống Nhất  

CN 

442/QĐ-BVTN           

Cấp Bệnh viện          

(Bệnh Viện Thống Nhất) 

9/2020 -

9/2022  

16/11/2022   

Khá 

4 
Đánh giá kết quả điều trị ngắn hạn 

lupus nặng  
CN 

443/GCN-BVTN          

Cấp Bệnh viện          

(Bệnh Viện Thống Nhất) 

3/2020- 

9/2022 

16/11/2022   

Khá 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 
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7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp chí 

quốc tế uy 

tín: ISI, 

Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng 

/Năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận TS 

 Bài báo công bố trên các tạp chí khoa học trong nước 

 

1 

Lọc máu không dùng 

chất chống đông ở bệnh 

nhân có nguy cơ chảy 

máu cao. 

 

3 

(1/3) 

x 

Tạp chí Y học 

TP. HCM. 

ISSN 1859-1779 

  
8(2), 

26-30 
2004 

 

2 

Thay huyết thanh bằng 

máy thận nhân tạo: kết 

quả bước đầu. 

4 

(1/4) 
x 

Tạp chí Y học 

TP. HCM. 

ISSN 1859-1779 

  
8(2), 

21-25 
2004 

 

 

3 

Nhận xét 86 trường hợp 

suy thận cấp tại bệnh 

viện ở người lớn tuổi. 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí  Y học 

thực hành. 

ISSN 1859-1663 

  

631-632 

(số 

chuyên 

đề Thận 

học- Tiết 

Niệu 

học), 

5-14 

2006 

4 

Nghiên cứu một số đặc 

điểm của bệnh nhân lớn 

tuổi suy thận cấp được 

lọc máu 

1 

(1/1) 
x 

Tạp chí  Y học 

thực hành. 

ISSN 1859-1663 

  
651 (3), 

48-50 
2009 

5 

Nhận xét hiệu quả và 

biến chứng của kỹ thuật 

siêu lọc trong điều trị 

suy thận cấp 

3 

(1/3) 
x 

Tạp chí  Y Dược 

học quân sự. 

ISSN 1859-1655 

  
36(9), 

72-77 
2011 

6 

Đặc điểm lâm sàng và 

kết quả điều trị bệnh 

nhân lớn tuổi suy thận 

cấp kết hợp với  nhiễm 

khuẩn huyết 

3 

(1/3) 
x 

Tạp chí Y học 

TP. HCM. 

ISSN 1859-1779 

  
15(3), 

113-119 
2011 

7 

Ca lâm sàng bất sản 

hồng cầu do kháng thể 

kháng erythropoetin ở 2 

bệnh nhân suy thận mạn 

6 

(1/6) 
x 

Tạp chí Y học 

TP. HCM. 

ISSN 1859-1779 

  
15(3), 

108-111 
2011 
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được điều trị bằng 

erythropoetin. 

8 

Đặc điểm của suy thận 

cấp ở người lớn tuổi do 

các nguyên nhân từ cộng 

đồng 

4 

(1/4) 
x 

Tạp chí  Y học 

thực hành. 

ISSN 1859-1663 

  
783(9), 

141-145 
2011 

9 

Một số đặc điểm về dịch 

tễ học của nhiễm virus 

viêm gan siêu vi B, C ở 

bệnh nhân lọc máu định 

kỳ. 

6 

(1/6) 
x 

Tạp chí Y học 

TP. HCM. 

ISSN 1859-1779 

  
16(3), 

77-83 
2012  

10 

So sánh các đặc điểm 

của suy thận cấp xảy ra 

tại bệnh viện và cộng 

đồng ở người cao tuổi. 

3 

(1/3) 
x 

Tạp chí Y học 

TP. HCM. 

ISSN 1859-1779 

  
16(4), 

318-324 
2012 

11 

Đặc điểm của rối loạn 

thăng bằng toan kiềm ở 

bệnh nhân cao tuổi suy 

thận cấp. 

3 

(1/3) 
x 

Tạp chí Y học 

TP. HCM. 

ISSN 1859-1779 

  
16(4), 

312-317 
2012 

12 

Đánh giá hiệu quả của 

các kỹ thuật lọc máu 

trong điều trị suy thận 

cấp ở người lớn tuổi 

4 

(1/4) 
x 

 

Tạp chí Y học 

TP. HCM. 

ISSN 1859-1779 

  
16 (1), 

42-47 
2012 

13 

Đặc điểm  về lâm sàng 

và vi khuẩn học ở bệnh 

nhân có nhiễm khuẩn 

sau đặt catheter lọc máu. 

6 

(1/6) 
x 

 

Tạp chí Y học 

TP. HCM. 

ISSN 1859-1779 

  
16(3), 

66-71 
2012 

14 

Đặc điểm về rối loạn 

nước và điện giải trong 

suy thận cấp ở người lớn 

tuổi 

4 

(1/4) 
x 

Tạp chí Y học 

TP. HCM. 

ISSN 1859-1779 

  
16 (1), 

185-189 
2012 

15 

Đặc điểm về nguyên 

nhân suy thận cấp ở 

người lớn tuổi. 

4 

(1/4) 
x 

Tạp chí Y học 

TP. HCM. 

ISSN 1859-1779 

  
16(1), 

179-184 
2012 

II Sau khi được công nhận TS 

 Bài báo công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín 

16 

Indications and 

Histologic Patterns of 

Biopsy-Proven Kidney 

Diseases in Vietnamese 

Adult Patients.  

3 

(1/3) 
x 

Journal of 

Clinical 

Nephrology and 

Research 

DOI: 

https://doi.org/1

0.47739/2379-

0652/ 

Online ISSN: 

2379-0652 

 
3(5): 

1052. 
2016 
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17 

Survival Rates and 

causes of death in 

Vietnamese chronic 

hemodialysis patients 

2 

(1/2) 
x 

Renal 

Replacement 

Therapy 

ISI, Scopus, 

Q3, Pubmed 

IF = 1.17 

DOI: 

10.1186/s41100

-017-0099-6 

ISSN: 2059-

1381 

H index 

15 
3, 22 2017 

 

 

18 

Quality of life 

assessment in patients 

on chronic dialysis: 

comparison between 

hemodialysis and 

peritoneal dialysis at a 

national hospital in 

Vietnam. 

4 

(4/4) 
 

Trop Med Int 

Health 

ISI, Scopus, 

Q2, Pubmed 

IF = 2.622 

DOI: 10.1111/t

mi.13709 

ISSN: 1360-

2276 

H index 

120 

27(2), 

199-206 

 

2022 

19 

Arteriovenous fistula 

creation by nephrologist 

and its outcomes: a 

prospective cohort study 

from Vietnam 

5 

(1/5) 
x 

BMC 

Nephrology 

ISI, Scopus, 

Q2, Pubmed 

IF = 2.585 

DOI: 

https://doi.org/1

0.1186/s12882-

023-03123-3 

ISSN: 1471-

2369 

H index 

62 
24, 88 2023 

20 

Survival Rates in 

Elderly Patients on 

Continuous Ambulatory 

Peritoneal Dialysis 

3 

(1/3) 
x 

International 

Journal of 

Nephrology and 

Renovascular 

Disease. 

ISI, Scopus, 

Q2, Pubmed 

IF = 2.31 

DOI: 10.2147/I

JNRD.S397555 

ISSN: 1178- 

7058 

H index 

32 

16, 

131–141 
2023 

 Bài báo công bố trên các tạp chí khoa học trong nước 

21 

Đánh giá hiệu quả điều 

trị tăng huyết áp ở bệnh 

nhân lọc máu định kỳ 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 

1859-1779 

  
17(3), 

335-339 
8/2013 

https://doi.org/10.1111/tmi.13709
https://doi.org/10.1111/tmi.13709
https://doi.org/10.1186/s12882-023-03123-3
https://doi.org/10.1186/s12882-023-03123-3
https://doi.org/10.1186/s12882-023-03123-3
https://doi.org/10.2147/ijnrd.s397555
https://doi.org/10.2147/ijnrd.s397555
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ngoại trú tại bệnh viện 

Thống Nhất TP. HCM. 

22 

Nghiên cứu rối loạn 

lipid máu và đánh giá kết 

quả điều trị rối loạn lipid 

máu ở bệnh nhân thận 

nhân tạo chu kỳ tại Bệnh 

Viện Thống Nhất 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Nội 

Khoa 

SSN.1859-1868 

  

409 

(Số đặc 

biệt),  

336-341 

8/2013 

23 

Đặc điểm của suy thận 

cấp được ở người cao 

tuổi điều trị nội khoa 

2 

(1/3) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
17(3), 

25-30 
8/2013 

24 

Đặc điểm của biến 

chứng giảm tiểu cầu ở 

bệnh nhân suy thận mạn 

lọc máu định kỳ. 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
17(3), 

63-68 
8/2013 

25 

Đánh giá lại tính hợp lý 

của chỉ định phẫu thuật 

và các biến chứng trong 

sử dụng ống ghép ở bệnh 

nhân lọc máu định kỳ tại 

bệnh viện Thống Nhất. 

 

2 

(1/2) 

x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
17(3), 

226-231 
8/2013 

26 

Một số đặc điểm bệnh lý 

cầu thận ở người cao 

tuổi tại bệnh viện Thống 

Nhất 

3 

(1/3) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
18(4), 

166-171 
2014 

27 

Kết quả bước đầu điều 

trị thể xơ hóa từng ổ ở 

người lớn tại bệnh viện 

Thống Nhất TP. HCM 

2 

(1/2) 
x 

 

Tạp Chí Y Dược 

Học ISSN 1859-

3836 

  

Đặc San 

HNKH 

Thường 

Niên lần 

thứ VIII. 

Hội Tiết 

Niệu 

Thận Học 

Việt Nam 

405-412 

8/2014 

28 

Kết quả điều trị thể sang 

thương tối thiểu ở người 

lớn tại bệnh viện Thống 

Nhất 

2 

(1/2) 
x 

 

Tạp Chí Y Dược 

Học ISSN 1859-

3836 

  

Đặc San 

HNKH 

Thường 

Niên lần 

thứ VIII. 

Hội Tiết 

Niệu 

Thận Học 

Việt Nam 

8/2014 
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413-420 

29 

Kết quả về kỷ thuật và 

biến chứng sinh thiết 

thận dưới hướng dẫn 

siêu âm bằng súng tự 

động 

2 

(1/2) 
x 

 

Tạp Chí Y Dược 

Học ISSN 1859-

3836 

  

Đặc San 

HNKH 

Thường 

Niên lần 

thứ VIII. 

Hội Tiết 

Niệu 

Thận Học 

Việt Nam 

364-370 

8/2014 

30 

Khảo sát nguyên nhân 

và tổn thương mô bệnh 

học của 6 trường hợp hội 

chứng thận hư ở người 

cao tuổi bằng sinh thiết 

thận. 

3 

(1/3) 
x 

Tạp chí Y Dược 

học Huế ISSN 

1859-3836 

  
Số 27, 

85-92 
7/2015 

31 

Chỉ định, biến chứng của 

lọc máu ngắt quãng cấp 

cứu ở người cao tuổi tại 

Bệnh viện Thống Nhất 

TP HCM. 

3 

(3/3) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
19(5), 

118-122 
10/2015 

32 

Hiệu quả điều trị thiếu 

máu ở bệnh nhân thẩm 

phân phúc mạc khi 

chuyển đổi sử dụng 

erythropoetin alpha tác 

dụng ngắn sang 

Methoxypolyethylene 

glycol-epoetin beta. 

3 

(1/3) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
19(5), 

112-117 
10/2015 

33 

Kết quả, biến chứng kỷ 

thuật trong và sau mổ 

mở đặt ống thông 

Tenckhoff thẩm phân 

phúc mạc tại Bệnh viện 

Thống Nhất 

3 

(1/3) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
19(5), 

104-111 
10/2015 

34 

Đặc điểm tổn thương mô 

bệnh học của hội chứng 

thận hư nguyên phát ở 

người lớn tại Bệnh viện 

Thống Nhất TP HCM. 

3 

(1/3) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
19(5), 

99-103 
10/2015 

35 

Đặc điểm tổn thương và 

kết quả can thiệp động 

mạch vành qua da ở 

4 

(2/4) 
 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
20(1), 

151-159 
2/2016 
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bệnh nhân cao tuổi suy 

thận mạn giai đoạn cuối 

lọc máu chu kỳ. 

36 

Hiệu quả của 

Cyclophosphamid trong 

điều trị hội chứng thận 

hư nguyên phát kháng 

corticoid ở người lớn. 

3 

(1/3) 
x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN: 1859-

1868 

  

441 (Số 

đặc biệt), 

131-136 

3/2016 

37 

Hội chứng thận hư do 

Lymphôm không  

Hodgkin thận nguyên 

phát: Báo cáo ca lâm 

sàng. 

6 

(1/6) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
20(4), 

188-194 
6/2016 

38 

Nghiên cứu đặc điểm 

lâm sàng và tổn thương 

mô bệnh học một số 

bệnh lý cầu thận ở người 

cao tuổi. 

3 

(1/3) 
x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

  

445 (Số 

đặc biệt), 

335-342 

8/2016 

39 

Nghiên cứu tổn thương 

mô bệnh học ở bệnh 

nhân đái tháo đường typ 

2 có hội chứng thận hư. 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

  

445 (Số 

đặc biệt), 

328-335 

8/2016 

40 

Đặc điểm lâm sàng và 

tổn thương mô bệnh học 

trong bệnh lý thận có 

tiểu máu. 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
20(6), 

152-157 
11/2016 

41 

Đặc điểm lâm sàng và 

tổn thương mô bệnh học 

bệnh thận IgA tại Bệnh 

Viện Thống Nhất. 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
21(2), 

42-47 
3/2017 

42 

Một số đặc điểm lâm 

sàng và cận lâm sàng ở 

bệnh nhân bệnh thận 

mạn tính có tăng huyết 

áp kháng trị. 

2 

(2/2) 
 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
21(3), 

371-375 
6/2017 

43 

Khảo sát cấy máy tạo 

nhịp ở bệnh nhân suy 

thận mạn giai đoạn cuối 

lọc máu tại Bệnh viện 

Thống Nhất. 

3 

(3/3) 
 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
21(3), 

171-174 
6/2017 

44 

Đánh giá kết quả về kỷ 

thuật và biến chứng sinh 

thiết thận ở người cao 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
21(3), 

198-202 
6/2017 
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tuổi bằng súng tự động 

dưới hướng dẫn siêu âm. 

45 

Tìm hiểu vi khuẩn và kết 

quả điều trị viêm phúc 

mạc ở bệnh nhân cao 

tuổi thẩm phân phúc 

mạc tại Bệnh Viện 

Thống Nhất 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
21(3), 

192-197 
6/2017 

46 

Đặc điểm lâm sàng và 

tiến triển của viêm vi 

mạch huyết khối cầu 

thận: Báo cáo loạt ca lâm 

sàng 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y 

Dược Học 

ISSN 1859-3836 

  

Số đặc 

biệt, 

490-494 

8/2017 

47 

Đặc điểm lâm sàng và 

mô bệnh học của tổn 

thương thận có liên quan 

đến sử dụng một số 

thuốc. 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y 

Dược Học 

ISSN 1859-3836 

  

Số đặc 

biệt, 

484-489 

8/2017 

48 

Khảo sát nồng độ 

Troponin I-T-hs, 

Troponin T-hs ở bệnh 

nhân thận nhân tạo chu 

kỳ không có hội chứng 

mạch vành cấp. 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
21(6), 

104-108 
10/2017 

49 

Đánh giá hiệu quả điều 

trị bệnh thận IgA nặng 

bằng thuốc ức chế miễn 

dịch. 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
22(2), 

289-294 
3/2018 

50 

Báo cáo bước đầu về 

hiệu quả Lọc màng bụng 

bằng máy ở người cao 

tuổi tại Bệnh Viện 

Thống Nhất: Báo cáo 04 

trường hợp. 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
22(4), 

166-171 
7/2018 

51 

Khảo sát tỷ lệ mắc mới 

viêm gan siêu vi B,C 

hằng năm ở bệnh nhân 

lọc máu định kỳ tại Bệnh 

Viện Thống Nhất (2006-

2018). 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
22(4), 

172-178 
7/2018 

52 

Khảo sát tỷ lệ và các yếu 

tố liên quan đến tình 

trạng kém đáp ứng với 

yếu tố kích thích tạo 

4 

(4/4) 
 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
22(5), 

400-405 
9/2018 
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hồng cầu (ESA) ở bệnh 

nhân điều trị bằng thay 

thế thận tại Bệnh Viện 

Thống Nhất 

53 

Đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng và kết quả 

bước đầu điều trị bệnh 

cầu thận màng nguyên 

phát ở người lớn 

3 

(1/3) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
22(6), 

40-45 
10/2018 

54 

Nhân một trường hợp 

phẫu thuật nội soi điều 

trị ung thư trực tràng ở 

bệnh nhân cao tuổi lọc 

máu định kỳ do suy thận 

giai đoạn cuối 

6 

(4/6) 
 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
22(6), 

273-277 
11/2018 

55 

Khảo sát tình hình suy 

dinh dưỡng và chế độ ăn 

ở bệnh nhân thận nhân 

tạo chu kỳ tại Bệnh Viện 

Thống Nhất 

3 

(1/3) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
22(6), 

166- 171 
11/2018 

56 

Đánh giá hiệu quả và 

chất lượng sống bệnh 

nhân lọc màng bụng 

bằng máy tại nhà tại 

Bệnh Viện Thống Nhất. 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
23(3), 

42-46 
7/2019 

57 

Đánh giá hiệu quả ngắn 

hạn điều trị Hội chứng 

thận hư kháng corticoid 

bằng Cyclosporin A. 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
23(3), 

36-41 
7/2019 

58 

Đặc điểm lâm sàng, mô 

bệnh học và tiến triển 

bệnh thận amyloidosis: 

Báo cáo loạt ca. 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

  

Số đặc 

biệt, 

405-413 

8/2019 

59 

Đánh giá kết quả điều trị 

thận nhân tạo chu kỳ ở 

bệnh nhân trên 70 tuổi 

theo khuyến cáo 

K/DOQI 2005 

3 

(1/3) 
x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

  

Số đặc 

biệt, 

397-405 

8/2019 

60 

Đặc điểm lâm sàng và 

mô bệnh học của tổn 

thương thận cấp nặng 

mắc phải từ cộng đồng 

sau sử dụng thuốc: báo 

cáo loạt ca 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
24(3), 

130-137 
4/2020 
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61 

Đặc điểm và kết quả 

điều trị hội chứng thận 

hư thể sang thương tối 

thiểu không đáp ứng 

corticoid ở người trưởng 

thành. 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
24(5), 

254-260 
10/2020 

62 

Báo cáo ca lâm sàng: 

viêm cầu thận màng 

nguyên phát và chẩn 

đoán phân biệt với viêm 

cầu thận màng do Lupus 

3 

(1/3) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
25(4), 

242-247 
7/2021 

63 

Giá trị của huyết sắc tố 

hồng cầu lưới trong theo 

dõi và điều trị thiếu máu 

ở bệnh nhân lọc máu chu 

kỳ. 

 

3 

(3/3) 

 

 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
25(3), 

300-306 
10/2021 

64 

Đánh giá nồng độ 

vitamin D, PTH huyết 

tương ở bệnh nhân thận 

nhân tạo chu kỳ và lọc 

màng bụng. 

4 

(4/4) 
 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
25(5), 

243-248 
10/2021 

65 

Đánh giá kết quả kiểm 

soát lây nhiễm SARS 

CoV 2 tại Khoa Thận – 

Lọc máu, Bệnh Viện 

Thống Nhất trong thời 

gian dịch bùng phát tại 

TP HCM. 

9 

(1/9) 
x 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
25(6), 

257-263 
11/2021 

66 

Đặc điểm và kết quả 

điều trị nhiễm khuẩn 

huyết cấy máu dương 

tính ở bệnh nhân thận 

nhân tạo chu kỳ tại bệnh 

viện Thống Nhất 

 

3 

(1/3) 

 

x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859-1868 

 

 
 

509 (số 

chuyên 

đề), 

280-287 

12/2021 

67 

Kết quả điều trị bệnh 

thận IgA và một số yếu 

tố ảnh hưởng đến đáp 

ứng điều trị 

3 

(3/3) 
 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

  
25(6), 

66-71 
12/2021 

68 

Tình hình sử dụng thuốc 

ngoại trú trên bệnh nhân 

chạy thận nhân tạo và 

thẩm phân phúc mạc tại 

Bệnh Viện Thống Nhất. 

5 

(5/5) 
 

 

Tạp chí Y học 

TP HCM 

ISSN 1859-1779 

 

  

26 (2), 

313-319. 

 

4/2022 
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69 

Đặc điểm mô bệnh học 

300 bệnh nhân được sinh 

thiết thận tại Bệnh viện 

Thống Nhất. 

3 

(1/3) 
x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859-1779 

  
525(2), 

155-160 
4/2023 

70 

Tỷ lệ xảy ra các tai biến, 

biến chứng trong lúc lọc 

máu tại Bệnh Viện 

Thống Nhất: Nghiên cứu 

đoàn hệ hồi cứu 

3 

(1/3) 
x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859-1779 

  
526 (1B), 

185-189 
5/2023 

71 

Đánh giá kết quả ngắn 

hạn điều trị viêm thận 

Lupus nặng tại bệnh 

viện Thống Nhất 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN 1859-1779 

  
526(1B), 

19-22 
5/2023 

72 

Mối liên quan giữa một 

số yếu tố lâm sàng, cận 

lâm sàng và tổn thương 

ống thận mô kẽ trong 

bệnh thận IgA 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN1859-1779 

  
527 (1), 

362-365 
6/2023 

73 

Đánh giá kết quả thực 

hiện chương trình 

“khuyến khích chọn 

phương pháp lọc màng 

bụng tại nhà” tại Bệnh 

viện Thống Nhất 

2 

(1/2) 
x 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

ISSN1859-1779 

  
527 (1), 

203-206 
6/2023 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 

tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau TS  

- Bach Nguyen*, Linh HN, Duc Thang TH. Indications and Histologic Patterns of 

Biopsy-Proven Kidney Diseases in Vietnamese Adult Patients. J Clin Nephrol Res (2016); 

3(5): 1052; Online ISSN: 2379-0652  

Article DOI : https://doi.org/10.47739/2379-0652/1052 

- Bach Nguyen*, Fukuuchi. Survival Rates and Causes of death in Vietnamese Chronic 

Hemodialysis patients. Renal Replacement Therapy (2017); 3; 22 

ISI, Scopus, Q3, Pubmed; IF = 1.17; H index 15, ISSN: 2059-1381 

DOI: 10.1186/s41100-017-0099-6 

- Bach Nguyen*, Minh Cuong Duong, Huynh Ngoc Diem Tran, Kim Que Do and Kim Thai 

Thien Nguyen. Arteriovenous fistula creation by nephrologist and its outcomes: a 

prospective cohort study from Vietnam. BMC Nephrology. (2023); 24, 88  

ISI, Scopus, Q2, Pubmed; IF = 2.585; H index 62, ISSN: 1471-2369 

DOI:https://doi.org/10.1186/s12882-023-03123 

https://www.jscimedcentral.com/jounal-article-info/Journal-of-Clinical-Nephrology-and-Research/Indications-and-Histologic-Patterns-of-Biopsy-Proven-Kidney-Diseases-in-Vietnamese-Adult-Patients--4153
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- Bach Nguyen*, Quynh Thi Huong Bui, Phuong Que Tran. Survival Rates in Elderly 

Patients on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. International Journal of 

Nephrology and Renovascular Disease. (2023); 16, 131–141 

ISI, Scopus, Q2, Pubmed; IF = 2.31; H index 32, ISSN: 1178- 7058 

DOI: 10.2147/IJNRD.S397555 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín 

của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

https://doi.org/10.2147/ijnrd.s397555
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TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

2      

...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 

đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 

vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1       

2       

...       

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: 

………………………………………………………………………………………….…… 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)     
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Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: 

…….………………………………………………………………………………………… 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 

….……………………….…………………………………………………………………... 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 

bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 TP HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2023 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bách 
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